
Thời gian kiểm tra: 13h30 - 15h00
Địa điểm kiểm tra: Online

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Mã đề Ký tên Lớp Ghi chú

1 92010032 Nguyễn Trương HồngNgọc 13/03/1996 TP Hồ Chí Minh Nữ
N19DS-
TDL1 21TANC2

2 023316571 Nguyễn Quang Nhân 30/05/1981 TP Hồ Chí Minh Nam
D19CDH-

HGV1 21TANC2

3 025466702 Bùi Thị Hồng Nhi 21/08/1996 TP Hồ Chí Minh Nữ
D19CDH-

HGV1 21TANC2

4 025407395 Phạm Thị Yến Nhi 01/01/1996 TP Hồ Chí Minh Nữ
D19CDH-

HGV1 21TANC2

5 215423923 Võ Thị Ái Nhi 30/03/1997 Bình Định Nữ
D19CDH-

HGL1 21TANC2

6 312169856 Trần Thị Huỳnh Như 16/07/1993 Tiền Giang Nữ
N8CD2-

VB2 21TANC2

7 241760396 Phạm Thị Kim Oanh 30/03/1999 Bình Phước Nữ 17CXN 21TANC2

8 082192000257 Nguyễn Thị Phụng 19/07/1992 Tiền Giang Nữ
D19CDH-

HGV1 21TANC2

9 93010008 Cầm Bá Quân 22/12/1991 Quảng Trị Nam
D19DS-
TDV1 21TANC2

10 34181006857 Trịnh Thị Quế 20/03/1981 Thái Bình Nữ
D19CDH-

HGV1 21TANC2

11 79094002111 Trần Quang Tiến 28/11/1994 TP Hồ Chí Minh Nam 17CXN 21TANC2

12 039098007309 Nguyễn Quang Tùng 02/07/1998 TP Hồ Chí Minh Nam D19CDH1 21TANC2

13 145827773 Tô Sơn Tuyền 11/03/1998 Hưng Yên Nữ 17CXN 21TANC2

14 281136882 Lê Thị Thanh Tuyền 30/12/1973 Đồng Tháp Nữ
D19DS-
TDL1 21TANC2

15 212680624 Trương Thị Mỹ Thao 11/06/1987 Quảng Ngãi Nữ
D19CDH-

HGV1 21TANC2

16 352076601 Nguyễn Lê Thu Thảo 19/04/1993 An Giang Nữ D8CD1 21TANC2

17 25405807 Nguyễn Thị Thanh Thùy 31/07/1996 TP Hồ Chí Minh Nữ
D9CD1-

VB2 21TANC2

18 23798138 Lê Thị Thủy 05/08/1984 TP Hồ Chí Minh Nữ
Dược 

chuyển đổi 21TANC2

19 221149565 Nguyễn Thị Thủy 20/08/1985 Phú Yên Nữ
D19DS-
TDV1 21TANC2

20 23798138 Lê Thị Thủy 05/08/1984 TP Hồ Chí Minh Nữ
D19CDH-

HGV1 21TANC2

21 25559705 Đoàn Thị Thúy 17/12/1988 Hải Dương Nữ
19DS-
TDL1 21TANC2

22 93010018 Mai Thị Thúy 16/06/1993 Đắk Lắk Nữ
D19DS-
TDV1 21TANC2

23 25206770 Nguyễn Thị Diễm Thúy 10/09/1981 Cần Thơ Nữ
D19DS-
TDL1 21TANC2

24 201289511 Thái Thị Thanh Thương 07/10/1989 TP Đà Nẵng Nữ
D19DS-
TDV1 21TANC2

25 365371007 Mã Văn Triệu 01/01/1983 Sóc Trăng Nam
D19DS-
TDL1 21THNC2

26 285733732 Lê Thị Diễm Trinh 05/08/1995 Bình Phước Nữ TANC31 21TANC2

27 024337505 Lê Công Trung 07/03/1988 TP Hồ Chí Minh Nam
D19CDH-

HGL1 21TANC2
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28 285504889 Nguyễn Thị Ngọc Vân 21/01/1996 Bình Phước Nữ
D19CDH-

HGV1 21TANC2

29 212690264 Nguyễn Thị Bích Vân 02/04/1988 Quảng Ngãi Nữ
D19CDH-

HGV1 21TANC2

30 25165655 Nguyễn Thị Viếng 29/09/1980 Vĩnh Long Nữ
D19CDH-

HGV1 21TANC2

31 187164219 Nguyễn Thị Vinh 01/10/1994 Nghệ An Nữ
D19CDH-

HGL1 21TANC2

32 381373474 Lê Tiến Vũ 20/06/1989 Thanh Hoá Nam
D19CDH-

HGV1 21TANC2

33 230875565 Nguyễn Thị Kiều Phi Yến 22/09/1993 Gia Lai Nữ
D19CDH-

HGL1 21TANC2

Trưởng Ban Coi kiểm tra Cán bộ coi thi kiểm tra 2
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